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	Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bốlại Hệ thống quản lý chất lượng 
phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015


GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương; Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 
Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 15/01/2020 của Ban chỉ đạo mô hình khung tỉnh Hải Dương về kiểm tra việc xây dựng, duy trì áp dụng, cải tiến và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 2058/KH-SCT ngày 30/12/2019 về việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng sở Công Thương;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Văn phòng Sở Công Thương phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành,thay thế Quyết định số 962/QĐ-SCT ngày 28/6/2019 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng sở, Chánh Thanh tra sở, Trưởng các phòng thuộc sở và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng sở chịu trách nhiệm thi hành./.
 
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Khoa học và Công nghệ (để theo dõi);

- Lưu:VP.
	GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Thanh Hải





CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦASỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC

CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN ISO 9001:2015

	TT
	Tên tài liệu
	Mã hiệu

	Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng

	1
	Chính sách chất lượng
	CSCL

	2
	Mục tiêu chất lượng
	MTCL

	3
	Sơ đồ tương tác các quá trình
	SĐTT

	4
	Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)
	HD.01

	5
	Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (phương pháp định tính)
	HD.02

	6
	Hướng dẫn đánh giá nội bộ
	HD.03

	7
	Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
	HD.04

	Quy trình quản lý nội bộ

	1
	Quy trình về công tác văn thư
	QT.VP.01

	2
	Quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra ngành công thương
	QT.TTr.01

	3
	Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại
	QT.TTr.02

	4
	Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết tố cáo
	QT.TTr.03

	Quy trình giải quyết TTHC

	I
	LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

	1
	Đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
	QT.QLTM.01

	2
	Kê khai giá đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
	QT.QLTM.02

	3
	Cấp Giấy chứng nhận (GCN) cửa hàng ĐĐK bán lẻ XD
	QT.QLTM.03

	4
	Cấp lạiGCN cửa hàng ĐĐK bán lẻ xăng dầu
	QT.QLTM.04

	5
	Cấp bổ sung, sửa đổiGCN cửa hàng ĐĐK bán lẻ xăng dầu
	QT.QLTM.05

	6
	Cấp GXNĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	QT.QLTM.06

	7
	Cấp lạiGXNĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	QT.QLTM.07

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung GXNĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu
	QT.QLTM.08

	9
	Cấp Giấy xác nhận (GXN) đủ điều kiện (ĐĐK) làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
	QT.QLTM.09

	10
	Cấp lạiGXNĐĐK làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
	QT.QLTM.10

	11
	Cấp bổ sung, sửa đổiGXNĐĐK làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
	QT.QLTM.11

	12
	Cấp Giấy phép bán buôn rượu
	QT.QLTM.31

	13
	Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu
	QT.QLTM.32

	14
	Cấp sửa đổi, bổ sungGiấy phép bán buôn rượu
	QT.QLTM.33

	15
	Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	QT.QLTM.34

	16
	Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	QT.QLTM.35

	17
	Cấpsửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	QT.QLTM.36

	18
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	QT.QLTM.53

	19
	Cấpsửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	QT.QLTM.54

	20
	Cấp lại GCN ĐĐK đầu tư trồng cây thuốc lá
	QT.QLTM.55


	21
	Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	QT.QLTM.56

	22
	Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá   
	QT.QLTM.57

	23
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	QT.QLTM.58

	24
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	QT.QLCN.01

	25
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	QT.QLCN.02

	26
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	QT.QLCN.03

	III
	LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

	1
	Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	QT.QLTM.21

	2
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	QT.QLTM.22

	3
	Thông báo hoạt động khuyến mại
	QT.QLTM.23

	4
	Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
	QT.QLTM.24

	5
	Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
	QT.QLTM.25

	6
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
	QT.QLTM.26

	IV
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

	1
	Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
	QT.QLTM.27

	2
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
	QT.QLTM.28

	3
	Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 
	QT.QLTM.29

	4
	Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
	QT.QLTM.30

	V
	LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

	1
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương
	QT.KHTCTH.01

	2
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại HD
	QT.KHTCTH.02

	3
	Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương
	QT.KHTCTH.03

	4
	Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương
	QT.KHTCTH.04

	5
	Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa
	QT.QLTM.37

	6
	Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn
	QT.QLTM.38

	7
	Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí
	QT.QLTM.39

	8
	Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	QT.QLTM.40

	9
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	QT.QLTM.41

	10
	Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	QT.QLTM.42

	11
	Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP
	QT.QLTM.43

	12
	Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)
	QT.QLTM.44

	13
	Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)
	QT.QLTM.45

	14
	Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
	QT.QLTM.46

	15
	Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2
	QT.QLTM.47

	16
	Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại
	QT.QLTM.48

	17
	Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini
	QT.QLTM.49

	18
	Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
	QT.QLTM.50

	19
	Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
	QT.QLTM.51

	20
	Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động
	QT.QLTM.52

	VI
	LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
	QT.QLTM.12

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
	QT.QLTM.13

	3
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
	QT.QLTM.14

	4
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
	QT.QLTM.15

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
	QT.QLTM.16

	6
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
	QT.QLTM.17

	7
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
	QT.QLTM.18

	8
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
	QT.QLTM.19

	9
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
	QT.QLTM.20

	10
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải
	QT.QLCN.07

	11
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải
	QT.QLCN.08

	12
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải
	QT.QLCN.09

	VII
	LĨNH VỰC ĐIỆN

	1
	Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện
	QT.QLNL.01

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện
	QT.QLNL.02

	3
	Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW
	QT.QLNL.03

	4
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW
	QT.QLNL.04

	5
	Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV
	QT.QLNL.05

	6
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV
	QT.QLNL.06

	7
	Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV
	QT.QLNL.07

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV
	QT.QLNL.08

	9
	Cấp thẻ an toàn điện
	QT.QLNL.10

	10
	Cấp lại thẻ an toàn điện
	QT.QLNL.11

	11
	Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện
	QT.QLNL.12

	12
	Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực
	QT.QLNL.13

	13
	Cấp lại thẻ KTV điện lực trong trường hợp bị mất hoặc hỏng
	QT.QLNL.14

	14
	Thẩm định BC KTKT các công trình về điện
	QT.QLNL.15

	15
	Thẩm định TK cơ sở các công trình về điện
	QT.QLNL.16

	16
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình điện
	QT.QLNL.17

	VIII
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

	1
	Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp
	QT.KTATMT.01

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  vật liệu nổ công nghiệp
	QT.KTATMT.02

	3
	Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
	QT.KTATMT.03

	4
	Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  tiền chất thuốc nổ
	QT.KTATMT.04

	5
	Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	QT.KTATMT.05

	6
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BẢN CÔNG BỐ


�SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG


Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Văn phòng sở phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương.


(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-SCT


 ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương)


Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.





 �
Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2020GIÁM ĐỐC











Phạm Thanh Hải
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